
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :09-04-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 195 27.02500:30 EVER ONWARD Huỳnh Tấn Thiện Hồ Quang TùngP/S TS41 NHLiberia

 210 26.83601:30 ETOILE Huỳnh Tấn Thiện Hồ Quang Tùng TS4P/S2 NHMalta

 172 27.14503:00 EVER WISE Nguyễn Hồng MinhP/S TS33 NHSingapore

 143 9.73404:00 SITC DALIAN Nguyễn Hồng Minh TS3P/S4 NHHONG 
KONG

 89 1.83009:00 TRỌNG TRUNG 
89

Bùi Hữu Hiếu Đặng Xuân 
Quỳnh

 PVOIL 
LC

P/S5 H3VIET NAM

 210 26.83609:30 ETOILE Phùng Tấn SáuP/S TS46 NHMalta

 155 14.30810:30 HAIAN BELL Phùng Tấn Sáu TS4P/S7 NHVIET NAM

 143 9.73413:30 SITC DALIAN Hoàng ViệtP/S TS38 NHHONG 
KONG

 172 20.44114:30 SINAR SORONG Hoàng Việt TS3P/S9 NHSingapore

 155 14.30819:30 HAIAN BELL Hồ Quang TùngP/S TS410 H1VIET NAM

 172 18.65822:30 EVER CLEAR Nguyễn Như Hán TS4P/S11 NHPANAMA

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 147 10.99507:00 VIỆT THUẬN 
215-01

Đặng văn DiệnP/S Bến số 2 
Chân Mây

12 NHVIET NAM

 147 9.96208:00 BAO QIAO 77 Đặng văn Diện Bến số 2 
Chân Mây

P/S13 NHPANAMA

 90 2.99812:30 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú MinhP/S Bến số 1 
Chân Mây

14 H3VIET NAM

 92 2.99813:30 MINH ANH 11 Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú Minh Bến số 1 
Chân Mây

P/S15 H3VIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 90 2.99821:00 TRUONG HAI 
STAR 2

Lê Phạm Quang 
Huy

 Tam HiệpP/S16 H3VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 89 1.83001:00 TRỌNG TRUNG 
89

Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J417 H3VIET NAM

 80 1.59902:00 HẢI NAM 66 Lê Phạm Quang 
Huy

 J4P/S18 H3VIET NAM

 82 2.13106:00 TRƯỜNG AN 19 Lê Văn ThịnhP/S Hòa Phát 
4

19 H3VIET NAM

 141 9.76407:00 BRAVE Phan Văn VinhCửa Dock  Dock20 NHVIET NAM

 88 1.74207:30 VIỆT HƯNG 09 Lê Văn ThịnhP/S J321 H3VIET NAM

 129 8.58207:30 AULAC VISION Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 J2P/S22 NHVIET NAM

 141 9.76408:00 BRAVE Phan Văn VinhP/S Cửa 
Dock

23 NHVIET NAM

 200 41.46309:00 SILVA 
CONCORDIA

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S PTSC24 NHLiberia

 200 40.35710:00 CONDOR 
EXPRESS

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 
GEMADE

PT

P/S25 NHPANAMA



 80 1.59910:00 HAI HA 88 Phan Văn VinhCửa Dock  Dock26 NHVIET NAM

 80 1.59911:00 HAI HA 88 Phan Văn VinhP/S Cửa 
Dock

27 NHVIET NAM

 92 2.97814:00 JADE STAR 15 Lê Phạm Quang 
Huy

 J3P/S28 H3VIET NAM

 153 14.85114:30 VTC PHONENIX Phạm Đình ThiCửa Dock  Dock29 NHVIET NAM

 150 13.79515:00 TRUONG 
NGUYEN SKY

Phan Văn VinhP/S Hòa Phát 
5

30 NHVIET NAM

 80 1.59915:00 HẢI NAM 66 Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J431 H3VIET NAM

 153 14.85115:30 VTC PHONENIX Phạm Đình ThiP/S Cửa 
Dock

32 NHVIET NAM

 147 12.10016:00 HPS-01 Phan Văn Vinh Hòa Phát 
5

P/S33 NHVIET NAM

 153 14.85116:30 VTC DRAGON Phạm Đình ThiCửa Dock  Dock34 NHVIET NAM

 153 14.85117:30 VTC DRAGON Phạm Đình ThiP/S Cửa 
Dock

35 NHVIET NAM

 274 81.59419:00 DELTA MARIA Trần CơP/S Phao 
SPM

36 NHMalta

 112 5.19920:00 LONG PHU 16 Phạm Đình ThiP/S J137 NHVIET NAM

 112 5.19921:30 LONG PHU 16 Phạm Đình ThiP/S J138 NHVIET NAM

 210 53.19222:30 EL JUNIPER Phan Văn VinhP/S Hào 
Hưng

39 NHSingapore

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 9 tháng 4 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


